	Phụ lục 2:
Tình hình kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu của công tác y tế 
(Kèm theo Báo cáo số 2795/BC-SYT ngày 05 /6/2023 của Sở Y tế Đồng Nai)
Cơ quan báo cáo: Sở Y tế; Kỳ báo cáo: 6 tháng/2023
Thời gian chốt số liệu đến ngày 31/5/2023 



	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Năm trước báo cáo
	Năm báo cáo
	Ghi chú

	
	
	
	Thực hiện kỳ báo cáo
	Cộng dồn kỳ báo cáo
	Kế hoạch
	Thực hiện kỳ báo cáo
	Cộng dồn từ đầu năm đến kỳ báo cáo.
	So sánh thực hiện kỳ báo cáo (%)
	So sánh cộng dồn thực hiện đến kỳ báo cáo (%)
	So sánh với kế hoạch (%)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	So sánh số thực hiện kỳ báo cáo với kế hoạch (%)
	So sánh số cộng dồn thực hiện đến kỳ báo cáo với kế hoạch (%)
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)=(7)/(4)
	(10)=(8)/(5)
	(11)=(7)/(6)
	(12)=(8)/(6)
	(13)

	1
	Tình hình dịch bệnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	




























Số liệu báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm























	
	Covid-19
	Số trường hợp
	122.038 (3.803 ca/105 dân)
	122.038 (3.803 ca/105 dân)
	< 0,00001ca /105 dân
	2.210 (70 ca/105 dân)
	2.210 (70 ca/105 dân)
	1,9 (2.264/122.038)
	1,9 (2.264/122.038)
	-
	-
	

	
	- Số xuất huyết
	Số trường hợp
	3.806 (116 ca/105 dân)
	3.806 (116 ca/105 dân)
	< 289 ca/105 dân
	1.456
(45 ca/105 dân)
	1.456 
(45 ca/105 dân)
	38,3 (1.456/3.806)
	38,3 (1.456/3.806)
	38,8 (45/289)
	38,8 (45/289)
	

	
	- Sởi
	Số trường hợp
	3 (0,09 ca/105 dân)
	3 (0,09 ca/105 dân)
	< 5 ca /105 dân
	1(0,03 ca/105 dân)
	1(0,03 ca/105 dân)
	1/3
	33,3
	0
	0
	

	
	- Tay chân miệng
	Số trường hợp
	4.086 (127 ca/105 dân)
	4.086 (127 ca/105 dân)
	< 220 ca /105 dân
	830 (26 ca/105 dân)
	830 (26 ca/105 dân)
	20,3 (830/4.086)
	20,3 (830/4.086)
	11,8 (26/220)
	11,8 (26/220)
	

	 
	- Sốt rét
	Số trường hợp
	 0
	0 
	 0,05/1.000 dân vùng SRLH
	1
	1
	100
	100
	0
	0
	

	2
	Công tác tiêm chủng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.1
	Tiêm chủng trẻ em
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	BCG
	Số trẻ
	12238
	12238
	44600
	14122
	 14122
	 115
	 115,4
	 31,7
	 31,7
	

	 
	VGB<24 giờ
	Số trẻ
	11078
	11078
	44600
	11399
	 11399
	 103
	 102,9
	25,6 
	25,6 
	

	 
	Tiêm chủng đầy đủ
	Số trẻ
	15422
	15422
	44600
	14557
	 14557
	 94,4
	 94,4
	32,6
	32,6
	

	 
	Trẻ được bảo vệ phòng UVSS
	Số trẻ
	15615
	15615
	44600
	12230
	 12230
	 78,3
	 78,3
	27,4
	27,4
	

	 
	MR
	Số trẻ
	15483
	15483
	38943
	13995
	 13995
	 90,4
	 90,4
	 35,9
	 35,9
	

	 
	DPT mũi 4
	Số trẻ
	14947
	14947
	38943
	8643
	 8643
	 57,8
	 57,8
	 22,2
	 22,2
	

	2.1 
	Tiêm chủng VAT cho phụ nữ
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Số phụ nữ có thai
	Số phụ nữ
	12333
	12333
	38516 
	 14170
	14170 
	 114,9
	 114,9
	 36,8
	 36,8
	

	3
	Công tác phòng chống HIV/AIDS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.1
	Số trường hợp nhiễm HIV, trong đó
	Trường hợp
	406
	406
	-
	 249
	249
	37
	37
	-
	-
	

	 
	Số trường hợp tỷ vong
	Trường hợp
	 6
	 6
	- 
	0 
	0 
	 0
	 0
	 -
	 -
	

	3.2
	Điều trị Methadone
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.2.1
	Số cơ sở điều trị Methadone
	Cơ sở
	 09
	09
	09 
	09 
	09
	 100
	 100
	 -
	 -
	

	3.2.2
	Số bệnh nhân đang điều trị
	Bệnh nhân
	1.217 
	1.217
	 1300
	1.265
	1.265
	103,9
	103,9
	97
	97
	

	3.3
	Điều trị ARV
	Bệnh nhân
	 5.178
	5.178 
	5.600 
	5.133
	5.133
	99,13
	99,13
	91,67
	91,67
	

	4
	Công tác khám chữa bệnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4.1
	Số lượt khám, cấp cứu trong đó:
	Lượt khám
	 3.612.000
	 3.612.000
	 7.200.000
	3.625.000
	 3.625.000
	100,4
	 100,4
	50,34 
	50,34  
	

	4.2
	Số trường hợp phập viện
	Trường hợp
	 205.880
	 205.880
	-
	 201.170
	  201.170
	 97,7
	  97,7
	- 
	 -
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Ph ?  l ? c 2:   T ình hình   k ? t qu ?   th ? c hi ? n m ? t s ?  ch ?  tiêu ch ?  y ? u c ? a công tác y t ?     (Kèm theo Báo cáo s ?   2795 /BC - SYT ngày  05   /6/2023 c ? a S ?   Y t ?   Đ ? ng Nai)   Cơ quan báo cáo:  S ?  Y t ? ; K ?  báo cáo:  6 tháng /2023   Th ? i gian ch ? t s ?  li ? u đ ? n ngày 31/5/2023       

TT  Ch ?  tiêu  Đơn v ?  Năm trư ? c báo cáo  Năm báo cáo  Ghi  chú  

Th ? c  hi ? n k ?   báo cáo  C ? ng d ? n  k ?  báo  cáo  K ?  ho ? ch  Th ? c  hi ? n k ?   báo cáo  C ? ng d ? n  t ?  đ ? u năm  đ ? n k ?  báo  cáo.  So sánh th ? c  hi ? n k ?  báo  cáo (%)  So  sánh c ? ng  d ? n th ? c hi ? n  đ ? n k ?  báo cáo  (%)  So sánh v ? i k ?  ho ? ch (%)  

So sánh s ?   th ? c hi ? n  k ?  báo cáo  v ? i k ?   ho ? ch (%)  So sánh s ?   c ? ng d ? n  th ? c hi ? n  đ ? n k ?  báo  cáo v ? i k ?   ho ? ch (%)  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)=(7)/(4)  (10)=(8)/(5)  (11)=(7)/(6)  (12)=(8)/(6)  (13)  

1  Tình hình  d ? ch b ? nh                                                                       

 Covid - 19  S ?   trư ? ng  h ? p  122.038  (3.803 ca/10 5  dân)  122.038  (3.803  ca/10 5  dân)  < 0,00001ca  /10 5   dân  2.2 10   ( 7 0   ca/10 5  dân)  2.2 10  ( 7 0   ca/10 5  dân)  1,9   (2.264/122.038)  1,9   (2.264/122.038)  -  -  

 -   S ?  xu ? t  huy ? t  S ?   trư ? ng  h ? p  3.806  (116  ca/10 5  dân)  3.806 (116  ca/10 5  dân)  <   289  ca/10 5  dân  1.456   (45  ca/10 5  dân)  1.456     (45 ca/10 5  dân)  38,3   (1.456/3.806)  38,3   (1.456/3.806)  38,8   (45/289)  38,8   (45/289)  

 -   S ? i  S ?   trư ? ng  h ? p  3   (0,0 9   ca/10 5  dân)  3   (0,0 9   ca/10 5  dân)  < 5 ca  /10 5  dân  1(0,03  ca/10 5  dân)  1(0,03  ca/10 5  dân)  1/3  33,3  0  0  

 -   Tay chân  mi ? ng  S ?   trư ? ng  h ? p  4.086  (127  ca/10 5  dân)  4.086 (127  ca/10 5  dân)  < 220  ca   /10 5  dân  830 (26  ca/10 5  dân)  830 (26  ca/10 5  dân)  20,3   (830/4.086)  20,3   (830/4.086)  11,8   (26/220)  11,8   (26/220)  

   -   S ? t rét  S ?   trư ? ng  h ? p    0  0      0,05/1.000  dân vùng  SRLH  1  1  100  100  0  0  

2  Công tác  tiêm ch ? ng                                

